
UỶ BAN NHÂN DÂN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      ─────────                                              ───────────────── 

 Số:           /TB-UBND                         Bình Định, ngày       tháng      năm 2022 
 

 
   

THÔNG BÁO 

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đá xây dựng và 

cát xây thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh 

     ─────────  
 

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1728/STC-QLGCS 

ngày 15/6/2022 về việc thông báo danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh đá xây dựng, cát xây thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Định thông báo cụ thể như sau: 

1. Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp kê khai giá  

- Danh sách 58 tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đá xây dựng 

theo chi tiết Phụ lục 01 kèm theo thông báo này. 

- Danh sách 55 tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cát xây theo chi 

tiết Phụ lục 02 kèm theo thông báo này. 

2. Triển khai thực hiện kê khai giá 

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các tổ chức, 

doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên trang website của Sở Tài chính 

https://stc.binhdinh.gov.vn; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, doanh 

nghiệp thuộc đối tượng nêu trên thực hiện kê khai giá theo đúng quy định.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan phối hợp 

triển khai và thực hiện./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT Ng. Tự Công Hoàng; 

- Các Sở: TC, XD, TN và MT; 

- Cục Thuế tỉnh ; 

- Các tổ chức, DN liên quan; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, K17. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tự Công Hoàng 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-233-2016-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-56-2014-TT-BTC-huong-dan-Luat-gia-2016-334153.aspx
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-233-2016-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-56-2014-TT-BTC-huong-dan-Luat-gia-2016-334153.aspx
https://stc.binhdinh.gov.vn/


STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Ghi 

chú

1
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN HỮU 

BÍCH

72A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0984.441.655

2
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NAM Á

Số 78B Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0914 310597

3
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THỊNH PHÁT QUY NHƠN

388 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
02563846099

4 CÔNG TY TNHH MINH HOÀNG
Lô 20 Lê Xuân Trữ, phường Lý Thường Kiệt, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
02563811559

5
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TRƯỜNG HUY

Tổ 3 Khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0914216476

6 CÔNG TY TNHH A & B
72A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0984.441.655

7
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

THƯƠNG MẠI VIỄN DƯƠNG

Tổ 9 khu vực 4, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
01675494975

8
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN QUI 

LONG

Lô 09-10 Khu CN Long Mỹ, xã Phước Mỹ,  thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
02563749059

9
CÔNG TY TNHH ĐÁ LÁT NỀN TỰ 

NHIÊN TRUNG SƠN

Số 26 Yết Kiêu, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0967375665

10
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN THỦY 

TIÊN

Số 45 đường Tháp Đôi, phường Đống Đa, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0982790708

11
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHOÁNG SẢN TUẤN ĐẠT

Lô A31 Khu Công nghiệp Phú Tài, khu vực 6, phường 

Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0905190111

12
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN VƯỜN THÚ FAROS

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, xã Nhơn 

Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0902005324

13 CÔNG TY CỔ PHẦN VBS BÌNH ĐỊNH

Tầng 2, Sàn thương mại FLC Seatower, đường An Dương 

Vương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

02436715588

14 CÔNG TY CP VLXD MỸ QUANG
Tầng 1, Tòa nhà Pisico, số 99 đường Tây Sơn, phường 

Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0909307168

15 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG
Số 256 Hùng Vương, phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0905231991

16 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Số 278 Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0914077225

17 CÔNG TY TNHH TẤN PHÁT
Số 7 Trần Anh Tông, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0903591886

18 CÔNG TY CP VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH
753 Âu Cơ, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0903148199

19 CÔNG TY CP QL& XD ĐƯỜNG BỘ BĐ
Số 40, Lý Thái Tổ, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0913432798

20 CÔNG TY TNHH XD THUẬN ĐỨC
Lô 7,8,9 Huỳnh Tấn Phát, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0563791446

21 CÔNG TY CP GTTB BÌNH ĐỊNH
Số 220 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0563846773

22
CÔNG TY TNHH TM&DV TH THANH 

XUÂN 

Số 32, đường Lý Tự Trọng, phường Lê Lợi, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0966858258

23
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ CHẾ 

BIẾN KHOÁNG SẢN MỸ THỊNH

Số 15/1 Lương Định Của, phường Lý Thường Kiệt, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0932669952

24
CÔNG TY CP TRƯỜNG THÀNH ĐẠI 

PHÁT 

Quốc lộ 19, KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0918250275

25
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP AN BÌNH

Số 87G, đường Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0978446799

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày      /6/2022 của UBND tỉnh)
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STT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
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26 CÔNG TY TNHH 28/7 BÌNH ĐỊNH
Khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0983033569

27

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TẠI BÌNH ĐỊNH

100 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
0935292090

28
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY 

LẮP NHƠN HÒA

Quốc lộ 19, KV Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0916577592

29 DNTN HÒA BÌNH
Thôn Bằng Châu, Thị Trấn Đập Đá, thị xã An Nhơn, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
903572465

30
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ VÀ 

XÂY DỰNG ÁNH SINH

Quốc lộ 19, khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
02563738551

31
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & 

THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÁT

Khối Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định
02563827209

32
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH BÌNH ĐỊNH

Thôn Vân Sơn, Xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định
02563993422

33
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ ĐÁ SƠN 

TRIỀU

Số 221 Ngô Gia Tự, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563736006

34
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ KINH DOANH HƯNG LỘC

Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định

35
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TỔNG HỢP THƯƠNG TÍN

thôn Nam Tượng 2, Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0919901468

36
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ 

XÂY LẮP ĐÔ THÀNH

Xóm Thọ Phú Bắc, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0913654899

37
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN CẦU - 

GRANITE

Quốc lộ 19, khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
0914063278

38
XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT ĐÁ XÂY DỰNG 

TÂN PHƯỚC

Thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
0256832124

39 CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA CƯƠNG
Thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
056 3833 704

40
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO 

MỚI

Thôn Thanh Huy I, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
0984 922 058

41
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THÁI 

ANH TÙNG

Thôn Phú Mỹ, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
0942 282 555

42
CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI 

NHẬT DUY 

Thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
0906406549

43
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ TM YẾN TÙNG

Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh 

bình Định
0905106990

44
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC NGUYÊN 

TƯỜNG

Thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
0901142888

45
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG GIA THỊNH

Thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định
0256373 2279

46
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC ĐÁ 

THIÊN ĐỨC

Số 6, Khu phố Phú Hậu, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
0969985798

47

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ TẠI BÌNH 

ĐỊNH - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN PHÚ TÀI

Thôn Chánh Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh 

Bình Định
0905 509 669

48
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

PHƯƠNG MAI

Thôn Hưng Mỹ, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định
0982147929

49
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KIM KHÁNH

Thôn Tân Sơn, xã ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định
02563872999

50 HTX SX ĐÁ XD BÌNH ĐÊ
Thôn Chương Hoà, Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
02563866266

51
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

MỎ ĐÁ 504

Mỏ đá 504 Đèo Bình Đê, Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0913413712

52
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH 

DOANH KHANG TRANG

Thôn Cự Tài, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0989607275

53
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG 

THỊNH

Thôn Hy Thế, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0914831214
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54 CÔNG TY TNHH TM HOÀI MỸ
Thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0975135373

55 CÔNG TY TNHH XD TH KIM THÀNH
Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0913432631

56
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI 

KHOÁNG TRÍ TÂM

Thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định
0256 3858 172

57
CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE TÂY 

SƠN

Cụm Công nghiệp cầu 16, thôn Thượng Sơn, xã Tây 

Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
0917 488 178

58 CÔNG TY TNHH H.N
Số 308, đường Quang Trung, thị trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định
0962358782

TỔNG CỘNG: 58 TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
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Ghi 

chú

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & 

DỊCH VỤ DUY HIỆP

Số 38 Phùng Khắc Khoan, phường Đống Đa, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
02563791237

2 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT
Số 02/16 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Trần Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0974750470

3
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN THỦY 

TIÊN

72A Nguyễn Huệ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0977.179.505

4 CÔNG TY TNHH SXTM&DV NHƯ Ý
QL1A, Tổ 5, KV 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0914124006

5 CÔNG TY TNHH TM& XD KHÔI
Số 66 Nguyễn Thái Học, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0913407565

6 CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG
Số 140 đường Nguyễn Thái Học, phường Lê Hồng 

Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0913451889

7
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH BÁ NGỌC

45 Thành Thái, phường Quang Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0935733599

8
CÔNG TY TNHH TMVT XĂNG DẦU 

LAN ANH

Lô H29, đường Lê Đình Lý, phường Nhơn Bình, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0915130211

9
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIỆN 

PHÚ

Số 70 đường Biên Cương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0563521933

10
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THẢO 

CHUNG

Tổ 4, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0913411543

11 CÔNG TY TNHH G.M.T Số 390 Bạch Đằng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0907225666

12 CÔNG TY TNHH XNK THÀNH CHÂU Số 03 Lê Lai, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0563520487

13 CÔNG TY TNHH DV TM TẤN DŨNG
Số 110/5 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0988975959

14
CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG 

PHƯƠNG THẢO

Số 27 Đặng Văn Chấn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0914285153

15 CÔNG TY TNHH TRỌNG ĐIỂM Số 484 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 0563847163

16 CÔNG TY TNHH MTV AN VŨ
Số 02-04-06 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Nguyễn Văn 

Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0914778899

17
CÔNG TY TNHH THIÊN HƯNG MỸ 

THỌ

Số 14 Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0563891899

18 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG
Số 65 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
0563826772

19 CÔNG TY TNHH VIỆT TÂN LỰC
Lô 601, đường số 24, thôn Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0906146134

20 CÔNG TY CP ĐT PHÚ HƯNG HÀ NỘI
Số 14 đường Tản Đà, phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
0966781898

21
CÔNG TY TNHH SX & TM TRỌNG 

PHÁT

Thôn Đông Lâm, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0563837268

22
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH 

TRỰC

Quốc lộ 1A, Khu vực Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
0913495301

23 CÔNG TY TNHH XD TH MINH HIẾU
Lô D1 Cụm công nghiệp, phường Bình Định, thị xã An 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0905667667

24 DNTN MINH TRỌNG
Khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0914005280

25
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP TÂN 

THÀNH

Khu phố 5, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0914172299

26 CÔNG TY TNHH AN XUÂN MỸ
Khu phố Hoài Trung 2, phường Hoài Xuân, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định
0988620759

27
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI 

KHOÁNG TRÍ TÂM

Thôn Chánh Khoan Nam, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh 

Bình Định
0256 3858 172
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28
CÔNG TY TNHH XD &TMTH THẢO 

TRINH

Đường Võ Thị Sáu, thôn Trà Quang Bắc, thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ​, tỉnh Bình Định
0984727799

29
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH 

SƠN

Thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định
02563833404

30
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG GIA THỊNH

Thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định
0256373 2279

31
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP LỘC PHÁT

Thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định
0914672440

32
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TẤN 

THÀNH

Số 639 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
0969989778

33
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

VÀ TM YẾN TÙNG

Thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh 

bình Định
0903529297

34 CÔNG TY TNHH MỸ ĐIỀN
 Thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định
0914100190

35
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THÀNH DANH

Thôn Cảnh An, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định
0984754726

36 CÔNG TY TNHH AN PHƯỚC
Số 123 đường 3 tháng 2, thị Trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
0913421612

37 DNTN VẬN TẢI TÂN TIẾN
Tỉnh lộ 633, thôn Vĩnh Tường, xã Cát Hanh, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
0563852334

38
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ 

OANH

Thôn Thượng Giang 2, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định
0914697469

39 CÔNG TY TNHH ĐẮC TÀI 
Thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định
0333398123

40
HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂY 

THUẬN

thôn Tiên Thuận, Tây Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
0965044298

41
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG 

HỢP HIẾU NGỌC

Số 310 Quang Trung, thị Trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
0913440612

42
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN 

PHONG

Thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định
0979999548

43
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THÀNH QUÝ BÌNH ĐỊNH

Xóm 11, thôn An Chánh, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định
0983680159

44
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TH CÁT TƯỜNG

100/5 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
0945245149

45 CÔNG TY TNHH QUỐC NGHỀ Thôn Tân An, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định 0982223447

46 CÔNG TY TNHH DV TM NGỌC LÂM
Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định 
0989015026

47
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH 

TÍN

Thôn Xuân Phong Bắc, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh 

Bình Định
0975616668

48 CÔNG TY TNHH XD TH KIM THÀNH
Thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, thị xã hoài Nhơn, tỉnh 

Bình Định
0913432631

49 CÔNG TY TNHH XD THÀNH HƯƠNG
Thôn An Dinh, phường Hoài Thanh, thị xã hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0563564079

50 CÔNG TY TNHH TÍN ĐẠI LỘC
Khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn, thị xã hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định
0913412377

51 DNTN XÂY DỰNG TƯỜNG DUY
 Thôn Gia Chiểu 2, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, 

tỉnh Bình Định
0983075106

52
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG 

VŨ

Đường Hùng Vương, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định.
0914080179

53 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP
Số 245 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
0563870065

54 CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH
Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh 

Bình Định
0903529297

55 CÔNG TY TNHH TM TH MINH HUỆ
Khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh 

Thạnh, tỉnh Bình Định.
0563786179
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